
 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ LĨNH VỰC THÚ Y 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày           /02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

TT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC  

 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

01 2.000873 

Cấp giấy 

chứng nhận 

kiểm dịch 

động vật, sản 

phẩm động 

vật thủy sản 

vận chuyển 

ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh 

- Tiếp nhận hồ sơ: Trong thời 

hạn 01 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan 

kiểm dịch động vật nội địa tiến 

hành xem xét tính đầy đủ, hợp 

lệ của hồ sơ và thông báo cho 

chủ hàng thời gian, địa điểm 

tiến hành kiểm dịch; 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 

hợp lệ, Cơ quan kiểm dịch động 

vật nội địa trả lời chủ hàng bằng 

văn bản hoặc phản hồi qua 

Cổng dịch vụ công hoặc thư 

điện tử và nêu rõ lý do. 

- Cấp Giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm động 

vật thủy sản vận chuyển ra khỏi 

địa bàn cấp tỉnh: 

- Trực tiếp tại 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh/cấp xã; 

- Trực tuyến 

qua Cổng dịch 

vụ công Quốc 

gia, địa chỉ: 

https://dichvuc

ong.gov.vn/; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

- Phí kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật (bao 

gồm cả thủy sản): Mục 

III biểu phí, lệ phí quy 

định tại Thông tư số 

101/2020/TT-BTC ngày 

23/11/2020 của Bộ Tài 

chính quy định về mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý phí, lệ phí trong 

công tác thú y;  

- Chi phí khác: Biểu 

khung giá dịch vụ ban 

hành kèm theo Thông tư 

số 283/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy 

định khung giá dịch vụ 

- Luật Thú y 2015; 

- Luật sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của 

15 Luật trong lĩnh vực 

nông nghiệp và môi 

trường 2026; 

- Thông tư số 

101/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; 

- Thông tư số 

03/2026/TT-BNNMT 

ngày 13/01/2026 của 

Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 
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TT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC  

 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

+ Đối với trường hợp kiểm dịch 

động vật thủy sản sử dụng làm 

giống xuất phát từ cơ sở nuôi 

trồng thủy sản an toàn dịch 

bệnh hoặc được giám sát dịch 

bệnh vận chuyển ra khỏi địa 

bàn cấp tỉnh: Trong thời hạn 01 

ngày làm việc kể từ ngày thực 

hiện kiểm dịch, Cơ quan kiểm 

dịch động vật nội địa cấp Giấy 

chứng nhận kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật thủy 

sản vận chuyển ra khỏi địa bàn 

cấp tỉnh trong trường hợp hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ và bảo đảm các 

yêu cầu vệ sinh thú y gồm: 

động vật thủy sản khỏe mạnh; 

phương tiện vận chuyển và việc 

tiêu độc khử trùng đạt yêu cầu; 

+ Đối với các trường hợp khác: 

Trong thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày thực hiện kiểm 

dịch, Cơ quan kiểm dịch động 

vật nội địa cấp Giấy chứng 

nhận kiểm dịch động vật, sản 

tiêm phòng, tiêu độc, 

khử trùng cho động vật, 

chẩn đoán thú y và dịch 

vụ kiểm nghiệm thuốc 

dùng cho động vật. 
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TT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC  

 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

phẩm động vật thủy sản vận 

chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 

trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ và bảo đảm các yêu cầu 

vệ sinh thú y gồm: động vật 

thủy sản khỏe mạnh; kết quả 

xét nghiệm âm tính với tác 

nhân gây bệnh; phương tiện 

vận chuyển và việc tiêu độc 

khử trùng đạt yêu cầu. Trường 

hợp không cấp Giấy chứng 

nhận kiểm dịch, Cơ quan kiểm 

dịch trả lời chủ hàng bằng văn 

bản hoặc phản hồi qua Cổng 

dịch vụ công hoặc thư điện tử 

và nêu rõ lý do. 
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